BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                    (Kèm theo Quyết định số 1868 /QĐ-BTP  ngày 18  tháng 7  năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Lào Cai
	Phùng Thị Dung
	9909
	
	X
	01/6/1985
	Tổ 36, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	2. 
	Thái Bình
	Phạm Hồng Quân
	9910
	X
	
	01/11/1960
	Số 195 CaoVăn Lầu, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	3. 
	Hải Phòng
	Nguyễn Gia Tiệp
	9911
	X
	
	11/12/1967
	Số 5, Lãn Ông, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	4. 
	Quảng Nam
	Nguyễn Cao Dưỡng
	9912
	X
	
	5/5/1963
	Số 275/39, đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	5. 
	Bình Thuận
	Thái Thị Huỳnh Mai
	9913
	
	X
	01/3/1980
	Số 25/31, Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	6. 
	Long An
	Phạm Thanh Tâm
	9914
	X
	
	01/02/1957
	Số 222, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	7. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Xuân Bào
	9915
	X
	
	8/6/1976
	Số 98/27, Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đạt kết quả kiểm tra 

	8. 
	Kiên Giang
	Nguyễn Thanh Bình
	9916
	X
	
	22/02/1978
	Số 1007/2/2, đường Lâm Quang Ky, khu phố 5, phường An Hòa thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	9. 
	Đồng Nai
	Vũ Thị Oanh
	9917
	
	X
	21/12/1957
	Số 847, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	10. 
	Nt 
	Mai Thị Kim Hoa
	9918
	
	X
	3/11/1980
	Số 14/7, đường 5C, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	11. 
	Nt 
	Đàm Thị Thu Phương
	9919
	
	X
	16/02/1986
	Thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	Đạt kết quả kiểm tra 

	12. 
	Nt 
	Võ Linh Phương
	9920
	
	X
	16/3/1986
	Số 416, tôổ12, Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	13. 
	Nt
	Nguyễn Thị Khoa
	9921
	
	X
	25/11/1976
	Phòng 806, chung cư A5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	14. 
	Nt 
	Lê Huy Hùng
	9922
	X
	
	25/12/1982
	Số 18/90B, đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	15. 
	Nt 
	Bùi Quốc Huy
	9923
	X
	
	01/01/1982
	Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	16. 
	Hà Nội
	Hoàng Văn Hùng
	9924
	X
	
	18/9/1983
	Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	Đạt kết quả kiểm tra 

	17. 
	Nt
	Hoàng Thị Thương
	9925
	
	X
	20/12/1985
	Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
	Đạt kết quả kiểm tra  
	

	18. 
	Nt
	Hoàng Thị Thu Huyền
	9926
	
	X
	26/3/1985
	Số nhà 56B/126 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	19. 
	Nt
	Đoàn Minh Đức
	9927
	X
	
	21/9/1982
	3B Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	20. 
	Nt
	Bùi Danh Việt
	9928
	X
	
	03/4/1985
	Thôn Phong Cốc, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
	Đạt kết quả kiểm tra 

	21. 
	Nt
	Lê Minh Thắng
	9929
	X
	
	25/01/1977
	Số 91, Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	22. 
	Nt
	Nguyễn Văn Xuân
	9930
	X
	
	14/3/1975
	Xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	23. 
	Nt
	Vũ Thị Tuyết Mai
	9931
	
	X
	17/03/1985
	Tổ 12, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	24. 
	 Nt
	Nguyễn Thanh Tùng
	9932
	X
	
	08/9/1984
	Số 200 Lương Thế Vinh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đạt kết quả kiểm tra 

	25. 
	Nt
	Phan Thị Lê
	9933
	
	X
	12/4/1984
	Xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	26. 
	Nt
	Phạm Thị Thu
	9934
	
	X
	12/7/1985
	Nhà 22 ngõ 6, Chiến Thắng, Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	27. 
	Nt
	Vũ Huy Du
	9935
	X
	
	17/8/1983
	Thôn Quảng Lâm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	28. 
	Nt
	Ngô Văn Nam
	9936
	X
	
	01/01/1964
	Số 33 ngõ 130 phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	29. 
	Nt
	Đặng Tuyết Vinh
	9937
	
	X
	04/02/1968
	P504-CT6 khu Đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	30. 
	Nt
	Bùi Ngọc Sơn
	9938
	X
	
	21/9/1987
	Số 215 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đạt kết quả kiểm tra 

	31. 
	Nt
	Cao Xuân Vượng
	9939
	X
	
	11/05/1984
	Xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
	Đạt kết quả kiểm tra 

	32. 
	Nt
	Trung Thị Kim Anh
	9940
	
	X
	26/01/1972
	79 An Trạch 2, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	33. 
	Nt
	Lê Tuấn Giang
	9941
	X
	
	20/11/1976
	Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	34. 
	Nt
	Vũ Khánh Din
	9942
	X
	
	25/02/1982
	Số nhà 4, ngách 1, ngõ 124, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	35. 
	Nt
	Đinh Mạnh Hùng
	9944
	X
	
	13/08/1985
	Tổ Nhân dân Cơ quan, Thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	36. 
	Nt
	Nguyễn Thế Vinh
	9945
	X
	
	15/08/1981
	P402 tầng 4 đường số 6, Nam Thành Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	37. 
	Nt
	Lê Thị Thu Hà
	9946
	
	X
	22/4/1977
	107-K2 tập thể Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	38. 
	Nt
	Nguyễn Thị Tuyết Hương
	9947
	
	X
	16/11/1987
	Số 7, hẻm 354/99/7 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	39. 
	Nt
	Lê Thị Thu Hiền
	9948
	
	X
	07/4/1986
	Tổ dân phố 5, Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Đạt kết quả kiểm tra 

	40. 
	Nt
	Nguyễn Thị Tuyến
	9949
	
	X
	22/8/1984
	Xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	Đạt kết quả kiểm tra 

	41. 
	Nt
	Lý Thanh Hiền
	9950
	
	X
	24/9/1973
	50 ngách 55/51 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	42. 
	Nt
	Đinh Thị Kim Phiến
	9951
	
	X
	29/7/1978
	Số nhà 17, ngách 67/8, ngõ 67, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	43. 
	Nt
	Hoàng Trọng Giáp
	9952
	X
	
	06/10/1983
	Xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	44. 
	Nt
	Trần Đại Phong
	9953
	X
	
	07/4/1985
	Đội 8, xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	45. 
	Nt
	Hứa Phi Hùng
	9954
	X
	
	28/4/1984
	Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	46. 
	Nt
	Ngô Thị Hà
	9955
	
	X
	04/8/1982
	Xóm Dộc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	47. 
	Nt
	Nguyễn Thị Luyến
	9956
	
	X
	24/5/1982
	Xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
	Đạt kết quả kiểm tra 

	48. 
	Hồ Chí Minh
	Bùi Phương Duy
	9957
	X
	
	17/11/1985
	Số 300/29 đường Trịnh Đình Trọng, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	49. 
	Nt
	Đỗ Thái Dương
	9958
	X
	
	1977
	Số 40/14M đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	50. 
	Nt
	Nguyễn Ngọc Giáp
	9959
	X
	
	5/10/1978
	Số 8/22 đường số 26, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	51. 
	Nt
	Hứa Tú Hà
	9960
	
	X
	5/07/1976
	Số 400/5D đường Tùng Thiên Vương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	52. 
	Nt
	Vũ Thế Hiệp
	9961
	X
	
	22/03/1972
	Số 105/5 đường Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	53. 
	Nt
	Phạm Văn Việt Hoàng
	9962
	X
	
	23/07/1966
	Số 109 đường Bến Súc, ấp An Hoà, xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	54. 
	Nt
	Phạm Thị Hồng Huệ
	9963
	
	X
	21/04/1985
	Thôn Nam 3, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	55. 
	Nt
	Nguyễn Thị Kim Loan
	9964
	
	X
	28/7/1968
	Số 398 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	56. 
	Nt
	Đoàn Đức Nguyên
	9965
	X
	
	24/03/1959
	Số 3/53/10 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	57. 
	Nt
	Mai Đức Khôi Nguyên
	9966
	X
	
	17/4/1977
	Số 533/12/1 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	58. 
	Nt
	Trần Thị Hoàng Oanh
	9967
	
	X
	22/12/1983
	Số 79/1A đường số 12, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	59. 
	Nt
	Trần Kim Oanh
	9968
	
	X
	17/4/1969
	Số 6 đường Cô Bắc, Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	60. 
	Nt
	Tô Văn Phùng
	9969
	X
	
	1/07/1960
	Số 108 đường Lê Lai, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	61. 
	Nt
	Nguyễn Hoàng Tất
	9970
	X
	
	15/11/1981
	Số A5-06 Chung cư An Lộc, đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	62. 
	Nt
	Trần Văn Thanh
	9971
	X
	
	21/10/1973
	Số 109/1160X đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	63. 
	Nt
	Nguyễn Trần Thiên
	9972
	X
	
	12/12/1984
	Số 336/83 đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	64. 
	Nt
	Lương Văn Thuận
	9973
	X
	
	22/09/1973
	Số 426 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	65. 
	Nt
	Nguyễn Hồ Thu Thuỷ
	9974
	
	X
	25/7/1985
	Thôn Hạnh Quang, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra 

	66. 
	Nt
	Nguyễn Quốc Toản
	9975
	X
	
	18/09/1980
	Số 86C đường Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	67. 
	Nt
	Nguyễn Thị Diệu Trinh
	9976
	
	X
	23/04/1979
	Số 11 đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	68. 
	Nt
	Đặng Tuấn Tú
	9977
	X
	
	25/10/1972
	Số 238/10/13 đường Hoàng Diệu, phường Linnh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	69. 
	Nt
	Nguyễn Lê Vy Vân
	9978
	
	X
	30/10/1986
	Ngọc Phú, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	70. 
	Nt
	Trương Thị Xuyến
	9980
	
	X
	21/04/1985
	Số 161 đường Huỳnh Việt Thanh, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	71. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thị Sơn Ca
	9981
	
	X
	1956
	Số 30 Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Đã là kiểm sát viên

	72. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thị Hường
	9982
	
	X
	8/4/1958
	Ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
	Đã là thẩm phán

	73. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thị Cúc
	9983
	
	X
	19/7/1958
	Số 45, quốc lộ 50, khu 3, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Đã là thẩm phán

	74. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Thái Văn Thanh
	9984
	X
	
	16/7/1953
	Số 144/52, khóm 2, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	Đã là kiểm sát viên

	75. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Bùi Thị Hải
	9985
	
	X
	15/7/1958
	Tổ 21, cụm 3, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	76. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hoàng Đình Lợi
	9986
	X
	
	5/11/1959
	Số 27, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	77. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Thị Thanh Huyền
	9987
	
	X
	3/12/1982
	Thanh Trung, Yên Thành, Ý Yên, Nam Định
	Là Tiến sỹ luật

	78. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thanh Hãnh
	9988
	X
	
	15/02/1967
	Số 170, tổ 13, khóm 3, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là kiểm sát viên


